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MÔN: VẬT LÍ-10
1. KHUNG MA TRẬN

I. Khung ma trận đề kiểm tra.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Chuyển động thẳng đều
	-Nêu được định nghĩa, đặc điểm, phương trình chuyển động thẳng đều và dạng đồ thị.
	
	
	

	Số câu
	1 TN
	
	
	

	2. CĐ thẳng biến đổi đều, sự rơi tự do
	-Thế nào là chuyển động thẳng biến đổi đều?
-Phát biểu khái niệm gia tốc.

-Đặc điểm của CĐ thẳng biến đổi đều. 
- Viết các công thức, nêu định nghĩa, các đặc điểm của sự rơi tự do.


	-Tính được thời gian, độ cao, vận tốc  của vật rơi tự do.
- Tính được các đại lượng gia tốc, vận tốc, thời gian chuyển động.


	
	

	Số câu
	           1TN
	      1 TN + 2 TL
	
	

	3. Chuyển động tròn đều
	-Đặc điểm của chuyển động tròn đều, nêu các khái niệm chu kì, tần số, đơn vị của các đại lượng.
-Đặc điểm của  vận tốc, gia tốc hướng tâm.
	Tính được tốc độ dài, tốc độ góc.
	
	

	Số câu
	1 TN
	1TN
	
	

	4. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc
	Nêu được tính tương đối  của quỹ đạo, của vận tốc.

Viết được công thức cộng vận tốc.
	
	
	

	Số câu
	1 TN
	
	
	

	5. Lực, Tổng hợp và phân tích lực
	Thế nào là tổng hợp lực, phân tích lực?

Công thức tổng hợp lực cho  trường hợp các lực cùng phương.

	
	
	

	Số câu
	            1 TN
	
	
	

	6. Ba định luật Niutơn
	-Phát biểu được nội dung  ba định luật Niu tơn, viết biểu thức. Định nghĩa quán tính. Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng Đặc điểm của lực và phản lực.
	- 
	Vận dụng định luật 2 Niuton và các lực cơ học tìm  gia tốc, lực…
- Tính thời gian, vận tốc, quãng đường trong chuyển động thẳng.
	

	Số câu
	2 TN
	
	2 TL
	

	7. Lực hấp dẫn, trọng lực
	Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn. Biểu thức gia tôc trọng trường.

-Đặc điểm của lực hấp dẫn.
	
	
	

	Số câu
	1 TN
	
	
	

	8. Lực đàn hồi
	Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc, Nêu đặc điểm của lực đàn hồi.
	Vận dụng định luật Huc tính lực đàn hồi, độ biến dạng của lò xo.
	
	

	Số câu
	1 TN
	1TN
	
	

	9. Lực ma sát
	Nêu đặc điểm và viết công thức của lực ma sát trượt.

Sự phụ thuộc của hệ số ma sát trượt.
	
	
	Vận dụng các lực cơ học để tìm các đại lượng như thời gian, quãng đường, vận tốc, lực…

	Số câu
	1 TN
	
	
	1TL

	10. Lực hướng tâm
	Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm, nêu phương và chiều của lực hướng tâm.
	
	
	

	Số câu
	1 TN
	
	
	

	11. Chuyển động ném ngang.
	Viết được các  công thức tính thời gian, tầm bay xa, nêu dạng quĩ đạo của  của chuyển động ném ngang
	.
	
	

	Số câu
	1 TN
	
	
	

	Tổng
	12 TN
	3TN+2TL
	2TL
	       1TL
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